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phẩm và tăng thu nhập thuần ở các nước đang phát triển. Hạt tiêu đen cũng được coi là một chất 
bảo quản tự nhiên và hiệu quả trong các sản phẩm thực phẩm. 

b. Được thúc đẩy bởi nhu cầu ngày càng tăng đối với hạt tiêu trên toàn thế giới, dự báo thị trường 
tiêu dùng tiếp tục có xu hướng tăng. Tình hình hoạt động của thị trường được dự báo sẽ chững lại, 
việc mở rộng ở mức 1,2% hàng năm trong giai đoạn 7 năm từ 2018 đến 2025 sẽ tạo thị trường có 
qui mô dự kiến lên 840 nghìn tấn vào cuối năm 2025. 

C. Bơ: Thị trường bơ toàn cầu được dự kiến sẽ tăng trưởng giá trị ở mức 5,7% hàng năm cho đến 
năm 2025 chủ yếu do xu thế về nhu cầu chăm sóc sức khỏe. 

d. Sầu riêng: Thị trường sầu riêng tươi toàn cầu dự kiến sẽ tăng trưởng 10,6% hàng năm cho giai 
đọa từ năm 2021 đến năm 2026. Nâng cao nhận thức lợi ích của sầu riêng trong vấn đề sức khỏe, 
bao gồm chống oxy hóa, chống lão hóa, chống trầm cảm, ngăn ngừa ung thư và duy trì lượng 
đường trong máu, đã thúc đẩy nhu cầu về sản phẩm trên khắp thế giới. 

3. Ở cấp trang trại, tăng sản lượng cà phê (năng suất trung bình tăng từ 2,37 tấn/ha lên 3,34 
tấn/ha) và sản xuất xen canh bổ sung sẽ tạo ra tổng doanh thu cao hơn đáng kể (+ 43%). Từ năm 
thứ 25 trở đi, cà phê đơn canh được ước tính tạo ra trung bình xấp xỉ 7.255 USD/ha/năm, trong khi 
canh tác xen canh sẽ mang lại khoảng 10.340 USD/ha/năm (theo giá cố định trong 30 năm). 

4. Chuyển đổi sang canh tác xen canh có thể sẽ dẫn đến thiệt hại khoảng 25.000 USD/ha trong 13 
năm đầu tiên. Khả năng thua lỗ (tức là tổn thất trung bình nhân với xác suất tổn thất) trong cùng 
một khoảng thời gian được định giá vào khoảng 15.000 USD/ha. Khoản lỗ này được bù đắp hoàn 
toàn bằng lợi nhuận thực hiện từ năm thứ 14 đến năm thứ 19 (6 năm), nói cách khác, điểm hòa vốn 
đạt được sau 18 năm. 

5. Chuyển đổi sang hệ thống canh tác xen canh đòi hỏi thời gian và nguồn lực. Phân tích RoI cho 
thấy rằng việc chuyển đổi nhanh chóng theo hướng đa dạng trong khoảng thời gian 10 năm sẽ dẫn 
đến thua lỗ và chỉ hòa vốn vào năm thứ 28, trong khi đó nếu chuyển đổi dần dần, theo chu kỳ vòng 
đời 19 năm của cây cà phê sẽ có RoI đạt giá trị dương trong năm thứ 15. 

Lợi ích Môi trường 

1. Chuyển đổi sản xuất cà phê độc canh sang mô hình sản xuất cây trồng xen canh đa dạng sẽ giúp 
tiết kiệm nước đáng kể. Cà phê đơn canh trong điều kiện tưới tiêu quá mức hiện nay tiêu thụ khoảng 
1,12 tỷ m³ nước mỗi năm tại Tây Nguyên. Nếu tất cả nông dân tối ưu hóa lượng nước tưới trong kịch 
bản này, thì có thể tiết kiệm được khoảng 290 triệu m³ nước (tương đương giảm 26%). 

2. Đối với canh tác xen canh đa dạng hoàn toàn trên các đơn vị đất phù hợp (cà phê, tiêu, bơ và sầu 
riêng) và chỉ trồng cây ăn quả và tiêu trên các đơn vị đất khan hiếm nước, tổng nhu cầu nước ở Tây 
Nguyên ước tính vào khoảng 720 triệu m³/năm. Trong trường hợp này, tính đến năm thứ 19 có thể 
tiết kiệm được 407 triệu m³ nước so với mức hiện nay (tương đương giảm 36%). 

3. Tối ưu hóa việc sử dụng nước đi đôi với tiết kiệm chi phí lao động và năng lượng. Hàng năm có 
thể tiết kiệm được khoảng 38 triệu USD. Trong tổng chi phí tưới tiêu, 42% dành cho lao động và 58% 
dành cho năng lượng. 

4. So với sản xuất cà phê đơn canh, canh tác xen canh hoàn toàn sẽ mang lại lợi ích về hấp thụ 
carbon ở mức 82%. Khả năng thu giữ carbon đối với cà phê đơn canh sẽ đạt 3,80 triệu tấn ở cấp độ 
cảnh quan vào năm thứ 30. Đối với hệ thống xen canh, con số này sẽ tăng lên 6,91 triệu tấn ở cấp 
độ cảnh quan. 

Chiến lược chuyển đổi 

1. Để thực hiện chuyển đổi nông nghiệp này, cần thực hiện một chương trình đào tạo quy mô lớn 
cho cán bộ khuyến nông của nhà nước, các nhà nông học và nông dân ở khu vực tư nhân kết hợp 
với việc nâng cao nhận thức thường xuyên thông qua các chương trình truyền hình ngắn và đơn giản 
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để giải thích các vấn đề về lợi ích kinh tế - xã hội và môi trường của việc trồng cây đa dạng. Song 
song với đó, cần đầu tư vào các vườn ươm chuyên nghiệp, được kiểm định chất lượng để sản xuất 
cây giống cà phê, tiêu, bơ, và sầu riêng. 

2. Dự kiến đầu tư cho một chương trình dài hạn như vậy ước tính khoảng 638 triệu USD trong vòng 
20 năm. Mặc dù con số này có vẻ cao, nhưng nó chỉ tương đương với khoảng 60 USD cho mỗi hộ 
nông dân mỗi năm (giả sử mỗi gia đình có 1 ha) hoặc tương đương 1.200 USD cho mỗi ha trong 20 
năm. 

3. Mặc dù chi phí đầu tư cho mỗi nông dân có thể tương đối thấp, nhưng việc chuyển đổi nông nghiệp 
sẽ khiến thu nhập của người dân bị thấp đi so với tình hình hiện tại. Chỉ sau năm thứ 18, nông dân 
sẽ bắt đầu có lợi nhuận ròng. 

Kiến nghị 

1. Kinh nghiệm từ các dự án trước đây cho thấy việc áp dụng các phương pháp tưới tối ưu (sử dụng 
nước ít hơn) cần nhiều thời gian nhưng thực tế cho thấy là năng suất và chất lượng sản phẩm cà 
phê không bị ảnh hưởng. Do đó, đây sẽ là chìa khóa trong việc chuyển mô hình xen canh được đề 
xuất thành một mô hình kinh doanh cụ thể và đơn giản nhằm mục đích truyền thông trong đó nhấn 
mạnh rõ ràng về lợi ích trực tiếp về kinh tế-xã hội của trang trại. Điều này có thể sẽ dễ kêu gọi người 
nông dân thay đổi tư duy, hơn là sử dụng thông điệp tiết kiệm nước vì lợi ích của người dùng ở hạ 
nguồn. 

2. Nghiên cứu này chỉ ra rằng đối với một vòng đời cà phê là 25 năm, thì chu kỳ tái canh tối ưu là 19 
năm. Hiện tại, nông dân thường chỉ tái canh 


